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A. Kiểm tra đọc (10 điểm)

1. Kiểm tra đọc thành tiếng (3 điểm)

2. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

(Thời gian: 35 phút)
Đọc bài sau và trả lời câu hỏi:

Về thăm bà

Thanh bước lên thềm, nhìn vào trong nhà. Cảnh tượng gian nhà cũ không có gì thay đổi. Sự yên lặng làm Thanh mãi mới cất được tiếng gõi khẽ : 

- Bà ơi!

           Thanh bước xuống dưới giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà, mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc ở ngoài vườn vào. Thanh cảm động và mừng rỡ, chạy lại gần.

           - Cháu đã về đấy ư?

           Bà ngừng nhai trầu, đôi mắt hiền từ dưới làn tóc trắng nhìn cháu, âu yếm và mến thương:

           - Đi vào trong nhà kẻo nắng, cháu!

           Thanh đi, người thẳng, mạnh, cạnh bà lưng đã còng. Tuy vậy, Thanh cảm thấy chính bà che chở cho mình cũng như những ngày còn nhỏ. 


- Cháu đã ăn cơm chưa?


- Dạ chưa.Cháu xuống tàu về đây ngay. Nhưng cháu không thấy đói.

Bà nhìn cháu, giục:

            - Cháu rửa mặt đi, rồi nghỉ kẻo mệt!


Thanh đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt. Nước mát rượi và Thanh cúi nhìn bóng mình trong lòng bể với những mảnh trời xanh.

           Lần nào trở về với bà, Thanh cũng thấy thanh thản và bình yên như thế. Căn nhà, thửa vườn này như một nơi mát mẻ và hiền lành. Ở đấy, lúc nào bà cũng sẵn sàng chờ đợi để mến yêu Thanh.

(Theo Thạch Lam – Tiếng Việt 4 tập 1 năm 1998)
Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng hoặc viết câu trả lời của em:
Câu 1: Không gian trong ngôi nhà của bà khi Thanh trở về như thế nào? (0,5đ)
a. Ồn ào.

b. Nhộn nhịp. 

c. Yên lặng.

d. Mát mẻ.

Câu 2: Dòng nào dưới đây cho thấy bà của Thanh đã già? (0,5đ)
a. Tóc bạc phơ, miệng nhai trầu, đôi mắt hiền từ.

b. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, lưng đã còng.

c. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, đôi mắt hiền từ.

d. Tóc bạc phơ, chống gậy trúc, miệng nhai trầu.

Câu 3:  Tìm những từ ngữ thích hợp điền chỗ chấm.(0,5đ)
Thanh cảm thấy ……………………………………………khi trở về ngôi nhà của bà.

Câu 4: Nếu em là Thanh, em sẽ nói gì với bà? (Viết 4 – 5 câu) (1điểm)
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5:Trong từ bình yên, tiếng yên gồm những bộ phận nào cấu tạo thành?(0,5đ)  

a. Âm đầu và vần.



b. Âm đầu và thanh.


c. Vần và thanh.



d. Âm đầu và âm cuối.

Câu 6: Dòng nào sau đây chỉ có từ láy? ( 1đ)
a. tóc trắng, thanh thản, mát mẻ, sẵn sàng.

b. che chở, thuở vườn, mát mẻ, sẵn sàng. 

c. che chở, thanh thản, âu yếm, sẵn sàng.

 Câu 7: Trong câu “Thanh đến bên bể múc nước vào thau rửa mặt.” (1đ)
a. Có 1 động từ (đó là……………………………………….)

b. Có 2 động từ (đó là……………………………………….)

c. Có 3 động từ (đó là……………………………………….)

d. Có 4 động từ (đó là……………………………………….)

Câu 8: Câu: Vua ngắt một quả táo. Từ nào là danh từ?(1đ)
a, Vua                   b,ngắt                      c,quả táo 
Câu 9: Tìm từ đơn,từ phức trong câu sau.(1đ)
Cậu là học sinh chăm chỉ và giỏi nhất lớp.

· Từ đơn là:……………………………………………………………………..

· Từ phức là:………………………………………………………………………
ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Năm học: 2022 – 2023
Môn: TIẾNG VIỆT (Đọc) – KHỐI 4

I. Đọc thành tiếng (3 điểm)
      II. Đọc hiểu văn bản và kiến thức tiếng Việt (7 điểm)

	Đáp án
	Điểm

	1. Đọc hiểu văn bản

Câu 1: Khoanh c

Câu 2: Khoanh b

Câu 3: 

thanh thản, bình yên

Câu 4:  Học sinh có thể viết”

Bà ơi, cháu rất nhớ và thương bà. Bà ở nhà một mình chắc là rất buồn. Cháu sẽ thường xuyên về thăm bà. Bà phải sống thật khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi bà nhé.

Câu 5: Khoanh c

Câu 6: Khoanh c

Câu 7: Khoanh c (đó là đến, múc, rửa)

Câu 8: a,c

Câu 9: Từ đơn: Cậu,là,và,giỏi,nhất,lớp.

Từ phức: Học sinh,chăm chỉ
	4 điềm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

0,5đ
1đ
1đ
1đ
1đ
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A. Kiểm tra viết (10 điểm)

1. Chính tả (nghe - viết) (2 điểm) (15 phút)

Buổi sáng trên bờ biển
Sáng sớm, trời quang hẳn ra. Đêm qua, một bàn tay nào đã gội rửa vòm trời sạch bóng. Màu mây xám đã nhường chỗ cho một màu trắng phớt xanh như màu men sứ. Đằng đông, trên phía quãng đê chạy dài rạch ngang tầm mắt, ngăn không cho thấy biển khơi, ai đã ném lên bốn, năm mảng mây hồng to tướng, lại điểm xuyết thêm ít nét mây mỡ gà vút dài thanh mảnh.
2. Tập làm văn (8 điểm) (35 phút)
     Đề bài: Viết một bức thư ngắn cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em
BIỂU ĐIỂM CHẤM
1. Chính tả( 2 điểm)
Yêu cầu:

+ Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm

+ Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm

2. Tập làm văn : (8 điểm)

          - Yêu cầu:  Thể loại: Văn viết thư

            - Bài có đủ 3 phần:

+ Phần đầu thư (1 điểm): 

+ Phần chính (4 điểm):  


* Nội dung: 1.5 điểm


* Kĩ năng: 1.5 điểm


* Cảm xúc: 1 điểm

+ Phần cuối thư (1 điểm): 

+ Chữ viết, chính tả: 0.5 điểm

+ Dùng từ, đặt câu: 0.5 điểm

+ Sáng tạo: 1 điểm

- Cụ thể: 

+ Viết được bài văn viết thư theo đúng yêu cầu đề bài. Bài làm có đủ bố cục 3 phần: phần đầu thư, phần chính, phần cuối thư. Viết đúng kiểu bài văn viết thư, lời văn mạch lạc, trong sáng, bộc lộ được cảm xúc, tình cảm trong khi viết,...

+ Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng sạch sẽ.


+ Bài viết sáng tạo, giàu hình ảnh, câu văn hay đặc sắc,...

  ---> HS viết được bài văn theo yêu cầu trên đạt: 8 điểm

         + Cũng với yêu cầu bố cục trên, nếu HS viết câu văn không sai ngữ pháp, dùng từ đúng, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ : tùy theo mức độ sai sót về ý, cách diễn đạt và chữ viết, có thể cho mức điểm: 7 - 7.5;  6 - 6.5; 5 - 5.5; 4; ...

